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Câu 1. (1,0 điểm) 

a) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: .

b) Viết tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó .
Câu 2. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính: 

a) .

b) .
Câu 3. 
(1,5 điểm) Tìm số tự nhiên  biết:

[bookmark: MTBlankEqn]a) .


b)  và .
Câu 4. 

(1,0 điểm) Nhà văn Anh Sếch-xpia  đã viết  cuốn sách , trong đó  là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tìm số sách mà ông đã viết.  
Câu 5. 

(1,5 điểm) Một đội y tế có  bác sỹ và  y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để các bác sỹ cũng như y tá được chia đều vào mỗi tổ?
Câu 6. 



(2,0 điểm) Trên tia  lấy hai điểm  và  sao cho .
a) 


Điểm  có nằm giữa hai điểm  và  không? Vì sao?
b) 

Điểm  có là trung điểm của đoạn  không? Vì sao? 
Câu 7. 

(1,0 điểm) Chứng tỏ rằng hiệu  bao giờ cũng chia hết cho .  
-----HẾT-----



	


ĐÁP ÁN
Câu 1. (1,0 điểm) 

a) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: .

b) Viết tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó . 
Lời giải


a) .

b) 
Câu 2. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính: 

a) .

b) .
Lời giải

a) .

b) .
Câu 3. 
(1,5 điểm) Tìm số tự nhiên  biết:

a) .


b)  và .
Lời giải

a) .



b)  và  suy ra .
Câu 4. 

(1,0 điểm) Nhà văn Anh Sếch-xpia  đã viết  cuốn sách , trong đó  là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tìm số sách mà ông đã viết.  
Lời giải


Số . Vậy số sách là .

Câu 5. 

(1,5 điểm) Một đội y tế có  bác sỹ và  y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để các bác sỹ cũng như y tá được chia đều vào mỗi tổ?
Lời giải



Ta có ước chung lớn nhất của  và  là .

Vậy có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất là  tổ để các bác sỹ cũng như y tá được chia đều vào mỗi tổ.
Câu 6. 



(2,0 điểm) Trên tia  lấy hai điểm  và  sao cho .
a) 


Điểm  có nằm giữa hai điểm  và  không? Vì sao?
b) 

Điểm  có là trung điểm của đoạn  không? Vì sao? 
Lời giải






a) Điểm  nằm giữa hai điểm  và  vì   thuộc tia  và .






	b) Điểm  là trung điểm của đoạn  vì  nằm giữa hai điểm  và  và .
Câu 7. 

(1,0 điểm) Chứng tỏ rằng hiệu  bao giờ cũng chia hết cho .  
Lời giải



Ta có  luôn chia hết cho  với .
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